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1 400469 Nguyễn Khánh Linh 20/01/1997 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.03 Khá 1267 K40-2019

2 400557 Tô Thúy Hằng 30/09/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.96 Khá 1268 K40-2019

3 400847 Trình Hoàng Vũ 27/05/1997 LB Nga Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.66 Khá 1269 K40-2019

4 400944 Đặng Việt Hà 07/02/1997 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.96 Khá 1270 K40-2019

5 400959 Nguyễn Thị Ngọc Châu 25/05/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.02 Khá 1271 K40-2019

6 402901 Trần Minh Hằng 18/06/1996 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.19 Khá 1272 K40-2019

7 402902 Lê Khánh Huyền 17/11/1997 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.24 Giỏi 1273 K40-2019

8 402904 Trần Thị Hà Phương 05/06/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.31 Giỏi 1274 K40-2019

9 402907 Nguyễn Ngọc Thảo 21/11/1997 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.16 Khá 1275 K40-2019

10 402908 Nguyễn Hồng Nhung 15/09/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.3 Giỏi 1276 K40-2019

11 402910 Phan Vũ 17/09/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.75 Xuất sắc 1277 K40-2019

12 402911 Ngô Quang Cường 03/12/1997 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.16 Khá 1278 K40-2019

13 402912 Vũ Công Thuận 28/01/1997 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.23 Giỏi 1279 K40-2019

14 402916 Hoàng Văn Thiện 16/06/1996 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.1 Khá 1280 K40-2019

15 402917 Lê Thị Hồng Hạnh 23/09/1997 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.5 Giỏi 1281 K40-2019

16 402918 Nguyễn Ngọc Bích 25/11/1997 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.2 Giỏi 1282 K40-2019
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17 402919 Lý Vương Thảo 19/03/1997 Hà Nội Nữ Tày Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.44 Giỏi 1283 K40-2019

18 402920 Hoàng Thị Minh Thảo 21/07/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.36 Giỏi 1284 K40-2019

19 402921 Phan Thị Trúc Linh 24/02/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.38 Giỏi 1285 K40-2019

20 402922 Nguyễn Hoàng Hải 26/04/1996 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.13 Khá 1286 K40-2019

21 402923 Trần Ngọc Thành 06/09/1997 Hà Giang Nam Tày Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.28 Giỏi 1287 K40-2019

22 402925 Nguyễn Thị Trang 21/08/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.18 Khá 1288 K40-2019

23 402926 Hồng Lê Cẩm Hằng 24/02/1997 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.27 Giỏi 1289 K40-2019

24 402927 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 21/09/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.15 Khá 1290 K40-2019

25 402929 Trần Lê Ngọc Minh 22/04/1997 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.14 Khá 1291 K40-2019

26 402930 Nguyễn Khắc Sơn Dương 06/12/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.36 Giỏi 1292 K40-2019

27 402931 Nguyễn Bình Trúc Quỳnh 13/01/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.46 Giỏi 1293 K40-2019

28 402933 Phạm Thu Hương 09/11/1997 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.21 Giỏi 1294 K40-2019

29 402934 Lê Thái Thảo Anh 14/05/1997 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.2 Giỏi 1295 K40-2019

30 402935 Nguyễn Huyền Trang 26/06/1997 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.11 Khá 1296 K40-2019

31 402937 Trần Lê Phương Thảo 20/08/1997 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.21 Giỏi 1297 K40-2019

32 402938 Đỗ Thị Hồng Hoa 19/09/1996 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.16 Khá 1298 K40-2019

33 402939 Vũ Thị Ngọc Mai 24/12/1997 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.11 Khá 1299 K40-2019

34 400444 Bùi Hoàng Mai Chi 07/07/1997 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.92 Khá 1300 K40-2019

35 402941 Nguyễn Xuân Bách 01/04/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.25 Giỏi 1301 K40-2019

36 402942 Mai Khánh Linh 24/12/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.23 Giỏi 1302 K40-2019
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37 402943 Trần Nguyên Khánh 08/11/1997 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.22 Giỏi 1303 K40-2019

38 402945 Nguyễn Thu Uyên 08/03/1997 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.37 Giỏi 1304 K40-2019

39 402948 Đỗ Hà Anh 26/08/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.26 Giỏi 1305 K40-2019

40 402950 Nguyễn Ngọc Duy 24/04/1997 Lai Châu Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.83 Khá 1306 K40-2019

41 402951 Nguyễn Trần Phương Trang 06/12/1997 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.23 Giỏi 1307 K40-2019

42 402953 Phan Hoàng Tùng 28/03/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.05 Khá 1308 K40-2019

43 402955 Nguyễn Hoàng Chi Mai 31/05/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.43 Giỏi 1309 K40-2019

44 402956 Trịnh Hoàng Đức 28/03/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.71 Khá 1310 K40-2019

45 402958 Nguyễn Thúy Quỳnh 25/07/1997 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.17 Khá 1311 K40-2019

46 402961 Nguyễn Thị Diệu Linh 09/04/1997 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.02 Khá 1312 K40-2019

47 402963 Nguyễn Thị Huyền 12/09/1997 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.29 Giỏi 1313 K40-2019

48 402964 Đỗ Thị Tuyết Chinh 07/12/1997 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.97 Khá 1314 K40-2019

49 402965 Vũ Thùy Dung 21/02/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.27 Giỏi 1315 K40-2019

50 402966 Nguyễn Đức Thái 24/04/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.9 Khá 1316 K40-2019

51 402968 Lê Hồng Ngọc 26/01/1997
TP Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh Việt Nam                      

Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.83 Khá 1317 K40-2019

52 402969 Trần Thị Hồng Phương 10/06/1997 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.24 Giỏi 1318 K40-2019

53 402971 Nguyễn Thị Ngọc An 14/02/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.33 Giỏi 1319 K40-2019

54 402972 Nguyễn Thị Minh Tâm 26/08/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.12 Khá 1320 K40-2019

55 402973 Lê Thùy Dương 28/08/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.93 Khá 1321 K40-2019

56 402975 Nguyễn Quỳnh Anh 06/09/1997 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.12 Khá 1322 K40-2019
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57 402976 Phạm Minh Tiến 06/01/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.22 Giỏi 1323 K40-2019

58 402978 Diêm Thị ánh 11/09/1997 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.07 Khá 1324 K40-2019

59 402979 Vũ Hoàng Yến 26/04/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.24 Giỏi 1325 K40-2019

60 401445 Chẩu Thị Đẹp 12/02/1997 Hà Giang Nữ Tày Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.68 Khá 1326 K40-2019

61 402148 Ngô Thị Hạnh 30/12/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.06 Khá 1327 K40-2019

62 402206 Lò Thị Trang Nhung 30/11/1997 Lào Cai Nữ Thái Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.99 Khá 1328 K40-2019

63 402519 Nguyễn Thảo Linh 20/10/1997 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.91 Khá 1329 K40-2019

64 403003 Nguyễn Thảo Phương 05/12/1997 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.97 Khá 1330 K40-2019

65 403004 Nguyễn Tuấn Anh 08/05/1997
Liên Bang 

Nga
Nam Kinh Việt Nam                      

Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.08 Khá 1331 K40-2019

66 403005 Trần Thị Hải Anh 19/05/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.21 Giỏi 1332 K40-2019

67 403006 Đỗ Minh Tú 12/07/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.37 Giỏi 1333 K40-2019

68 403007 Đinh Thị Thu Giang 17/05/1997 Ninh Bình Nữ Mường Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.73 Khá 1334 K40-2019

69 403008 Ngô Thị Thùy Linh 15/06/1997 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.9 Khá 1335 K40-2019

70 403009 Trần Tiến Đạt 03/10/1997 Bắc Kạn Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.02 Khá 1336 K40-2019

71 403010 Trần Hải Nam 23/02/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.09 Khá 1337 K40-2019

72 403011 Đào Trọng Nghĩa 14/04/1997 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.25 Giỏi 1338 K40-2019

73 403013 Nguyễn Hương Nhung 30/08/1997 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.95 Khá 1339 K40-2019

74 403015 Vũ Thị Thu Thủy 30/12/1997 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.18 Khá 1340 K40-2019

75 403017 Nguyễn Ngọc Châu Loan 08/01/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.29 Giỏi 1341 K40-2019

76 403018 Ong Thị Thúy Nga 04/02/1996 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.24 Giỏi 1342 K40-2019
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77 403019 Ngô Thu Hiền 12/12/1997 Hà Giang Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.28 Giỏi 1343 K40-2019

78 403020 Nguyễn Thu Huyền 09/09/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.86 Khá 1344 K40-2019

79 403021 Vũ Hoàng Minh 29/08/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.95 Khá 1345 K40-2019

80 403023 Phạm Phương Hà 01/08/1997 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.14 Khá 1346 K40-2019

81 403024 Trần Đức Hiếu 30/06/1997 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.7 Khá 1347 K40-2019

82 403025 Đoàn Trúc Phương 21/08/1997 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.33 Giỏi 1348 K40-2019

83 403026 Huỳnh Phương Ngân 13/08/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.61 Khá 1349 K40-2019

84 403027 Hà Anh Thư 17/05/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.01 Khá 1350 K40-2019

85 403028 Ngô Thị Khánh Quỳnh 15/11/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.02 Khá 1351 K40-2019

86 403030 Phạm Hồng Nhung 22/02/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.22 Giỏi 1352 K40-2019

87 403031 Đỗ Huy Khôi 31/12/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3 Khá 1353 K40-2019

88 403032 Vũ Thu Phương 22/09/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.95 Khá 1354 K40-2019

89 403033 Ninh Thị Thuý 30/12/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.22 Giỏi 1355 K40-2019

90 403035 Đinh Thu Thảo 29/07/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.91 Khá 1356 K40-2019

91 403037 Nguyễn Thế Huy 20/10/1997 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.21 Giỏi 1357 K40-2019

92 403038 Đào Mai Trang 20/11/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.93 Khá 1358 K40-2019

93 403039 Trần Thị Thu Hoa 15/10/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.11 Khá 1359 K40-2019

94 403040 Nguyễn Hương Giang 23/12/1997 Hưng Yên Nữ Kinh
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.25 Giỏi 1360 K40-2019

95 401809 Bùi Hải Linh 02/06/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.2 Giỏi 1361 K40-2019

96 401830 Đỗ Thị Yến 14/03/1997 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.97 Khá 1362 K40-2019
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97 402165 Nguyễn Thúy Hằng 30/04/1997 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.01 Khá 1363 K40-2019

98 402631 Nguyễn Diệu Linh 20/11/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.17 Khá 1364 K40-2019

99 403014 Cao Thế Vinh 28/03/1997 Lào Cai Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 2.88 Khá 1365 K40-2019

100 403041 Đoàn Ngọc Yến 14/04/1997 Hà nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3 Khá 1366 K40-2019

101 403044 Nguyễn Phương Anh 12/09/1997 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.29 Giỏi 1367 K40-2019

102 403045 Hoàng Phương Anh 24/08/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.13 Khá 1368 K40-2019

103 403046 Vũ Quỳnh Mai 27/06/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.32 Giỏi 1369 K40-2019

104 403048 Trịnh Ngọc Khánh Linh 26/11/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.11 Khá 1370 K40-2019

105 403049 Kiều Thu Hiền 17/08/1997 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.08 Khá 1371 K40-2019

106 403051 Phan Hoài Thu 16/12/1997 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.22 Giỏi 1372 K40-2019

107 403052 Nguyễn Thảo Nguyên 20/03/1997 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.21 Giỏi 1373 K40-2019

108 403053 Trần Minh Châu 11/02/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.43 Giỏi 1374 K40-2019

109 403055 Nguyễn Thị Vân Anh 23/11/1997 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.24 Giỏi 1375 K40-2019

110 403057 Nguyễn Đoàn Ngọc Anh 28/06/1997 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.2 Giỏi 1376 K40-2019

111 403060 Trần Hưng Phúc 19/01/1997 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.16 Khá 1377 K40-2019

112 403061 Phạm Thị Minh Phương 25/10/1997 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.2 Giỏi 1378 K40-2019

113 403063 Nguyễn Thu Thảo 12/09/1997 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.11 Khá 1379 K40-2019

114 403065 Phùng Linh Trang 24/10/1997 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.24 Giỏi 1380 K40-2019

115 403066 Doãn Nhật Linh 24/09/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.42 Giỏi 1381 K40-2019

116 403067 Lê Kiều Minh 14/08/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.23 Giỏi 1382 K40-2019
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117 403068 Nguyễn Khánh Linh 04/12/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.41 Giỏi 1383 K40-2019

118 403069 Lê Gia Khánh 25/08/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.46 Giỏi 1384 K40-2019

119 403072 Trần Lê Thiên Ngân 10/11/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.22 Giỏi 1385 K40-2019

120 403073 Trịnh Huyền My 01/11/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.01 Khá 1386 K40-2019

121 403075 Phạm Phương Anh 10/06/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.22 Giỏi 1387 K40-2019

122 403076 Trần Hà Ngân 21/09/1997 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.23 Giỏi 1388 K40-2019

123 403078 Vương Thị Ngọc Mai 05/09/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.48 Giỏi 1389 K40-2019

124 403353 Nguyễn Thị Nhung 10/01/1997 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam                      
Ngành Luật chất 

lượng cao
2019 3.05 Khá 1390 K40-2019
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